DANH SÁCH 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ BUÔN BÁN THUỐC BVTV THÁNG 02/2014
(Kèm theo Thông báo số: 37 /TB-BVTV ngày 25 tháng 02 năm 2014)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địachỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	I/ Thanh Sơn: 
	

	1 
	Hoàng Xuân Hiền
	Văn Lâm - Văn Miếu
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	2 
	Hoàng Mạnh Cường
	Văn Phú - Văn Miếu
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	3
	Nguyễn Đức Toản
	Xóm Nội - Thạch Khoán
	13/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	4
	Đinh Thị Kiều
	Khu 5 - Yên Lương
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	5
	Nguyễn Thị Cương
	Khu 7 – Giáp Lai
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	6
	 Bùi Trung Bộ
	Kim Lương - Địch Quả
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	7
	Đặng Thị Xuân
	Xóm Tân Hương - Hương Cần
	12/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	II/ Hạ Hòa:
	

	1
	Nguyễn Thị Lan 
	Khu 8 - Yên Kỳ
	19/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	2
	Phùng Thị Trang
	Khu 9 -  Yên Luật
	19/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	III/ Phù Ninh:
	

	1
	Vũ Xuân Đài
	Khu 2 – An Đạo
	14/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Nguyễn Văn Hoà
	Khu 11 – An Đạo
	14/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Lê Văn Hồng
	Khu 1 – Bình Bộ
	14/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Hà Thị Lý
	Khu 4 – Tử Đà
	14/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Nguyễn Manh Hà
	Khu 3 – Thị trấn Phong Châu
	18/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Nguyễn Thị Hoa
	Số 7 Tầm Vông - Thị Trấn Phong Châu
	18/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	7
	Lê Kim Toàn
	Khu 12 - Phú Lộc
	18/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	8
	Hà Trung Dũng
	Khu 5 – Phú Lộc
	18/02/2014
	A
	Không
	01 năm

	IV/ Thanh Thủy:
	

	1
	Hoàng Thị  Thúy Hà
	K4 - Thạch Đồng
	15/02/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Đặng Văn Thái
	K.10 - Phượng Mao
	16/02/2013
	B
	Không
	06 tháng

	V/ Yên lập
	

	1
	Phùng Văn Mùi
	Khu Trung tâm - xã Lương Sơn
	23/1/2014
	A
	Không
	01 năm

	VI/ Cẩm Khê
	

	1
	Hà Đức Loan
	Khu 10 –Sơn Tình
	21/2/2014
	B
	Không
	06 tháng

	2
	Nguyễn Thị Liên
	Khu 8 – Sơn Tình
	21/2/2014
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Nguyễn Văn Hòa
	Khu 4- Tình Cương
	21/2/2014
	B
	Không
	06 tháng
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